Ngµy so¹n: …………………
Ngµy gi¶ng: …………………
Bài 16.  CHIẾC LƯỢC NGÀ

I. Mục tiêu:
- HS tóm tắt được tác phẩm.

- Cảm nhận được diễn biến tâm lí, thái độ, hành động của bé Thu khi chưa nhận ông Sáu là cha.

- Chỉ ra đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng tình huống truyện.

- GD tình yêu thương gia đình.

II. Chuẩn bị: 

- Giáo viên:  Máy chiếu, phiếu học tập
- Học sinh: Soạn bài theo HD của GV

III. Tổ chức các hoạt động học tập 

Tiết 73
                                         Văn bản:   CHIẾC LƯỢC NGÀ

                                                                                   Nguyễn Quang Sáng

*  Kiểm tra đầu giờ 
H: Cảm nhận của em về n/v anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”” của t/g Nguyễn Thành Long ?
- Anh thanh niên là là người yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có suy nghĩ đúng đắn về công việc của mình.

- Anh thanh niên là người yêu đời, yêu cuộc sống, biết tô đẹp và cân bằng cuộc sống.

- Anh thanh niên là người cởi mở, chân thành, mến khách, chu đáo, biết quan tâm đến mọi người, trung thực, khiêm tốn.

A. HĐ Khởi động.   

Slide1

HĐCN4p

- HS nghe bài hát “ Tình cha”

- Cảm xúc của em sau khi nghe nội dung bài hát?

- Xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con.
GVdẫn dắt: Có rất nhiều bài thơ, truyện, bài hát viết về tình cảm cha con để lại trong lòng người đọc, người nghe những ấn tượng sâu đậm, khó quên Tác phẩm “Chiếc lược ngà” của NQS cũng viết về chủ đề đó nhưng tình cảm ấy được thể hiện trong hoàn cảnh đặc biệt đầy éo le của cuộc chiến tranh. Vậy tình cha con được thể hiện như thế nào trong t/p “Chiếc lược Ngà”. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. 
	Hoạt động của GV và  HS
	Nội dung

	B. HĐ hình thành kiến thức
H. Qua sự chuẩn bị bài ở nhà, em hãy cho biết cách đọc VB “Chiếc lược Ngà”.
GV: HD đọc và đọc mẫu (giọng kể xen đối thoại, thể hiện thái độ ngờ vực, lảng tránh ban đầu của bé Thu, Khi bé Thu nhận ra cha đọc thể hiện tình cảm cha con thắm thiết , tình cảm yêu thương con của ông Sáu).

HS: Đọc từ đầu đến “ Chị cũng không muốn bắt nó về.”.

HS nhận xét cách đọc.

GV: Nhận xét, sửa lỗi.
HĐCN 2p

H: Tóm tắt ngắn gọn đoạn trích “Chiếc lược ngà”?

HS: Tóm tắt đoạn trích, CS (GV có thể gợi ý theo tranh)
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Slide 2: Tóm tắt
- Ông Sáu đi kháng chiến đến khi con gái lên tám tuổi, ông mới có dịp về thăm nhà, thăm con.

- Bé Thu không nhận ra ba vì vết thẹo trên mặt không giống với người ba trong bức ảnh và đã đối xử như người lạ.

- Khi đ​ược bà ngoại giải thích, bé Thu nhận ra ba, tình ba con thức dậy mãnh liệt trong em thì cũng là lúc ông Sáu phải ra chiến trường.

- Ở căn cứ, ông Sáu dồn hết tình cảm yêu quí, nhớ th​ương con vào làm chiếc lược Ngà để tặng con.

- Trong 1 trận càn, ông Sáu hi sinh. Tr​ước khi nhắm mắt ông còn kịp đưa cây lược cho người bạn để trao lại cho cô con gái.

HĐCN 2p

GV: Trình chiếu chân dung t/g’.
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HS: Chú ý phần chú thích (*) trong TL - 133

H: Nêu những nét chính về t/g và hoàn cảnh ra đời tác phẩm ?

HS trả lời, CS, NX

GV: Chốt lại, 

GVMR: Một số tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng, Truyện của ông thường có cốt truyện hấp dẫn, xoay quanh những tình huống khá bất ngờ nhưng tự nhiên, hợp lí. NT kể chuyện, dẫn truyện thường thoải mái, tự nhiên với giọng thân mật, dân dã, ngôn ngữ gần với khẩu ngữ và đậm màu sắc NBộ.
H. Cho biết PTBĐ của tác phẩm?

- PTBĐ: Tự sự kết hợp miêu tả, BC, NL
- Sáng tác 1966, khi tác giả hoạt động ở chiến trường Nam Bộ thời kì chống Mĩ và đưa vào tập truyện cùng tên.
GV: HDHS thảo luận các chú thích khó (1,7,12).

H. “Hòa bình vừa lập lại” chỉ sự kiện lịch sử nào?

H. Giải thích nghĩa từ “vết thẹo”? GV từ địa phương.

H. Em hiểu tập kết có nghĩa là gì?

HĐCĐ 2p
GV: Truyện đã xây dựng được những tình huống bộc lộ sâu sắc và cảm động tình cha con của ông Sáu và bé Thu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.

 H: Đó là tình huống nào? Nêu ý nghĩa của tình huống đó? 

HS Báo cáo, chia sẻ

GV: NX, KL

- TH 1: Tình huống cơ bản của truyện, bộc lộ tình cảm mãnh liệt của bé Thu đối với cha.

- TH 2: Bộc lộ tình cảm sâu sắc của người cha đối với con.

HĐCN 1p

H: Kể tên các nhân vật trong truyện “Chiếc lược ngà? Ai là nhân vật chính? Vì sao ?

- Ông Sáu, bé Thu, bà ngoại, mẹ, bác ba, dân làng.
- Ông Sáu, bé Thu. Vì câu chuyện về tình cảm cha con xoay quanh 2 nhân vật này từ đầu đến cuối truyện.
GV: Trong cuộc gặp gỡ với người cha sau 8 năm xa cách diễn biến tâm lí của bé Thu diễn ra như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu.
HĐCĐ- 5’ (Phiếu bài tập)
H1. Tìm những chi tiết thể hiện thái độ và hành động của bé Thu khi mới gặp ông Sáu những chi tiết đó thể hiện tâm trạng, tình cảm gì của bé Thu đối với ông Sáu ?

H2. Tìm những chi tiết thể hiện thái độ và hành động của bé Thu trong những ngày ô. Sáu ở nhà ? Những chi tiết đó thể hiện tâm trạng, tình cảm gì của bé Thu đối với ông Sáu ?
H3. Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả tâm lí, hành động nhân vật ? Tác dụng ?
HS trả lời từng vấn đề
- GV nx, chốt

HĐ chung cả lớp : Vì sao bé Thu lại không chấp nhận ông Sáu là cha? Nh÷ng ph¶n øng cña bÐ Thu nh​­ vËy cã ph¶i lµ dÊu hiÖu cña ®øa trÎ h­​ hay kh«ng? V× sao?             

HS trình bày, chia sẻ

 GV KL
- V× vÕt sÑo trªn mÆt «ng S¸u làm ông khác với tấm hình chụp chung với má. Bé Thu không thể chấp nhận một người cha khác với cha mình trong tấm ảnh. 
- Không phải là đứa trẻ hư. Vì trong hoàn cảnh xa cách 8 năm không được gặp ba. em chưa hiểu nguyên do của vết sẹo dữ dằn trên mặt ông Sáu là do tội ác của chiến tranh.
GV: Bé Thu là một đứa trẻ có tính cách cứng cỏi đến mức ương ngạnh nhưng em không hoàn toàn đáng trách. Vì trong hoàn cảnh chiến tranh xa cách, em còn quá nhỏ chưa hiểu được tình thế khắc nghiệt, éo le của đời sống trong chiến tranh, chưa hiểu được tại sao ba em lại có vết sẹo và người lớn lại không ai giải thích cho em hiểu  Nên phản ứng tâm lí của em là hoàn toàn tự nhiên. Từ đó bộ lộ vẻ đẹp trong tính cách của bé Thu. Bé Thu yêu cha sâu sắc đến nỗi nếu người đó không giống cha em trong ảnh thì em nhất định không nhận cha.
GV: Với Thu, em chỉ yêu ba khi tin chắc đó đúng là ba. Trong cái "cứng đầu" của em ẩn chứa cả sự kiêu hãnh trẻ thơ về một tình yêu mãnh liệt dành cho người cha khác 
	I. Đọc và tìm hiểu chung

1.Tác giả

- N.Q.Sáng là nhà văn nổi tiếng viết nhiều về con người, cuộc sống NBộ trong và sau chiến tranh.

- Phong cách viết giản dị, chân thực, đậm chất Nam Bộ.

2. Tác phẩm: TL - 133

II. Tìm hiểu VB

1. Tình huống truyện 

- Hai cha con gặp nhau sau 8 năm xa cách, bé Thu không nhận cha. Bé Thu nhận cha và biểu lộ tình cảm thì ông Sáu phải ra chiến trường.

- Ở khu căn cứ, ông Sáu làm chiếc lược ngà để tặng con, nhưng ông đã hi sinh khi chưa kịp trao món quà ấy cho con gái.

->bất ngờ, éo le,bộc lộ tình cảm cha con.
2. Nhân vật bé Thu
a. Thái độ, tình cảm và hành động của bé Thu trước khi nhận ra ông Sáu là cha
- Khi mới gặp ông Sáu:

+ Nghe ông Sáu gọi: giật mình, tròn mắt nhìn, ngơ ngác, lạ lùng
+ Mặt bỗng tái đi, vụt chạy, kêu thét lên…

Bé Thu bất ngờ, ngạc nhiên, lo lắng, sợ hãi.

- Những ngày ông Sáu ở nhà:

+ Ông Sáu càng vỗ về, con bé càng đẩy ra, không chịu gọi ông Sáu là ba

+ Khi phải mời ông Sáu vào ăn cơm: nói trống không: "Vô ăn cơm, cơm chín rồi!"

+ Nhất định không chịu nhờ ô Sáu chắt hộ nước cơm, nói trống không: "Cơm sôi rồi, chắt nước dùm cái…nhão bây giờ!"

- Bé Thu tìm cách lảng tránh, tỏ ra lạnh nhạt, xa cách không chấp nhận ông Sáu là cha. 
+ Khi ông Sáu gắp thức ăn vào bát: hất trứng cá ra, cơm văng tung toé cả mâm…

+ Khi bị đánh: tức giận bỏ về nhà bà ngoại, cố tình khua dây cột xuồng kêu rổng rảng thật to…

- Bé Thu là một cố bé bướng bỉnh, cự tuyệt một cách quyết liệt trước tình cảm mãnh liệt của ông Sáu.

- Với nghệ thuật miêu tả tâm lí, hành động nhân vật hợp lí, tự nhiên, chân thật phù hợp với trẻ thơ tác giả đã cho thấy bé Thu là một cô bé có cá tính mạnh mẽ, tình cảm sâu sắc, chân thật, yêu ghét rạch ròi. 




4. Củng cố: - Cảm nhận ban đầu của em về nhân vật bé Thu?
- HS chia sẻ

- GV nx, chốt

5. HD học bài. - Soạn các câu hỏi còn lại T134

Phiếu bài tập:
	
	Chi tiết, hình ảnh

(Gạch chân vào sgk)
	Thái độ, tình cảm của bé Thu đối với cha
	Nhận xét nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, tác dụng

	Khi mới gặp ông Sáu
	
	
	

	Trong ba ngày ông Sáu ở nhà.
	
	
	


Phiếu bài tập

HĐCĐ- 5’
	
	Chi tiết, hình ảnh

(Gạch chân vào sgk)
	Thái độ, tình cảm của bé Thu đối với cha
	Nhận xét nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, tác dụng

	Khi mới gặp ông Sáu
	
	
	

	Trong ba ngày ông Sáu ở nhà.
	
	
	


Phiếu bài tập
HĐCĐ- 5’
	
	Chi tiết, hình ảnh

(Gạch chân vào sgk)
	Thái độ, tình cảm của bé Thu đối với cha
	Nhận xét nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, tác dụng

	Khi mới gặp ông Sáu
	
	
	

	Trong ba ngày ông Sáu ở nhà.
	
	
	


Tóm tắt
- Ông Sáu đi kháng chiến đến khi con gái lên tám tuổi, ông mới có dịp về thăm nhà, thăm con.

- Bé Thu không nhận ra ba vì vết thẹo trên mặt không giống với người ba trong bức ảnh và đã đối xử như người lạ.

- Khi đ​ược bà ngoại giải thích, bé Thu nhận ra ba, tình ba con thức dậy mãnh liệt trong em thì cũng là lúc ông Sáu phải ra chiến trường.

- Ở căn cứ, ông Sáu dồn hết tình cảm yêu quí, nhớ th​ương con vào làm chiếc lược Ngà để tặng con.

- Trong 1 trận càn, ông Sáu hi sinh. Tr​ước khi nhắm mắt ông còn kịp đưa cây lược cho người bạn để trao lại cho cô con gái.

 H1 : Vì sao bé Thu lại không chấp nhận ông Sáu là cha? 
Gợi ý

- V× vÕt sÑo trªn mÆt «ng S¸u làm ông khác với tấm hình chụp chung với má. Bé Thu không thể chấp nhận một người cha khác với cha mình trong tấm ảnh. 
H2 : Nh÷ng ph¶n øng cña bÐ Thu nh​­ vËy cã ph¶i lµ dÊu hiÖu cña ®øa trÎ h­​ hay kh«ng? V× sao?             

- Không phải là đứa trẻ hư. Vì trong hoàn cảnh xa cách 8 năm không được gặp ba. em chưa hiểu nguyên do của vết sẹo dữ dằn trên mặt ông Sáu là do tội ác của chiến tranh.
H: Cảm nhận của em về n/v anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”” của t/g Nguyễn Thành Long ?
- Anh thanh niên là là người yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có suy nghĩ đúng đắn về công việc của mình.

- Anh thanh niên là người yêu đời, yêu cuộc sống, biết tô đẹp và cân bằng cuộc sống.

- Anh thanh niên là người cởi mở, chân thành, mến khách, chu đáo, biết quan tâm đến mọi người, trung thực, khiêm tốn.
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 KÓ tãm t¾t néi dung ®o¹n trÝch 

  ¤ng S¸u vÒ th¨m gia ®×nh. BÐ Thu kh«ng nhËn ba v× vÕt thÑo trªn mÆt.

    Thu nhËn ra ba còng lµ lóc «ng S¸u ph¶i ra ®i.

    ¤ng S¸u dån hÕt t×nh c¶m vµo lµm  chiÕc l­îc ngµ 

    Tr­íc lóc hi sinh, «ng cßn kÞp ®­a c©y l­îc cho ng­êi b¹n 




























